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Năm học 2023 - 2024
Thời gian làm bài: 60 phút
	Người coi
	Người chấm


I. ĐỌC – HIỂU ( 5 điểm)
Đọc thầm bài “ Gấu con tìm bạn” và trả lời các câu hỏi sau: 
GẤU CON TÌM BẠN
Trên một hòn đảo hoang giữa biển, có một chú gấu con. Sống một mình, gấu con rất buồn. Suốt ngày, nó nghĩ cách làm thế nào để tìm được bè bạn. 
Gió thổi nhè nhẹ, gấu con nhìn lên ngọn cây. Nghe cành cây reo vui, nó hỏi: 
- Cây ơi, tôi muốn làm bạn với cây?
Cây chẳng nói năng gì. 
Gấu con ngước mắt nhìn lên đám mây như một cây nấm khổng lồ đang bồng bềnh trôi trên trời cao, nó gọi lớn: 
- Mây ơi, làm thế nào để có nhiều bạn? 
Đám mây cũng chẳng đáp lời, lẳng lặng bay đi. 
Gấu con nghĩ mãi. Rồi nó nghĩ phải làm cho hòn đảo trơ trụi này trở thành xanh tươi. Thế là nó gieo hạt, trồng cây. 
Trời mưa, những mầm cây tươi xanh nảy ra. Vài tháng sau, cây lớn nhanh thành hàng cây, rồi vài năm sau thành rừng cây. Một đàn chim bay qua thấy hòn đảo đẹp như một giấc mơ thì hạ cánh và ở lại đảo. 
Rồi nhiều đàn chim khác, nhiều loài động vật khác cũng đến hòn đảo sinh sống. Gấu vui lắm vì giờ thì nó có rất nhiều bạn. Nó đã hiểu: muốn có nhiều bạn, hãy làm cho nơi mình sống mỗi ngày một đẹp hơn, đáng sống hơn. 
                                                                             Theo Những câu chuyện vàng
Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của mỗi câu sau đây:
Câu 1. (0,5đ) Gấu con cảm thấy thế nào khi sống trên đảo một mình?
a. Nó rất buồn, thèm có bè bạn.              b. Nó vui vì được làm bạn với cây. 
c. Nó vui vì được kết bạn với mây.         d. Nó vui vì cả vùng đảo đó thuộc về nó. 
Câu 2. (0,5đ) Gấu con đã nói chuyện với những ai?
a. Đám mây, cây                b. Cây nấm               c. Cây                       d. Cỏ
Câu 3. (0,5đ)  Gấu con nghĩ ra cách gì để có nhiều bạn?
a. Mời các loài vật đến đảo sinh sống. 
b. Mời đàn chim bay qua hạ cánh, ở lại.
c. Gieo hạt, trồng cây, làm cho đảo hoang trở nên xanh tươi.
d. Bỏ đến một đảo khác để sinh sống, kết bạn.
Câu 4: (0,5đ) Gấu con cảm thấy như thế nào khi có nhiều bạn đến hòn đảo ?
a. Gấu con rất phiền vì có nhiều bạn
b. Gấu vui lắm vì giờ thì nó có rất nhiều bạn
c. Gấu còn cảm thấy mệt mỏi khi phải tiếp nhiều người 
d. Gấu con vui buồn lẫn lộn
Câu 5: (1 đ) Gấu con đã hiểu ra muốn có nhiều bạn thì cần phải làm gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Câu 6: (0,5đ)  Chọn các từ trong ngoặc ( bố mẹ, ông bà, chị em) để điền vào chỗ chấm trong câu sau sao cho phù hợp ?
Hằng ngày, ………… đi làm, còn………… tôi đi học. Cuối tuần, bố mẹ đưa chúng tôi đến thăm…………. Cả nhà quây quần vui vẻ.
Câu 7: (0,5đ)  Câu nào sau đây là câu có hình ảnh so sánh?
a. Chú chim chích đang bắt sâu trên cành cây.          b. Bác nông dân đang cày ruộng.
c . Cô giáo em như mẹ hiền.                                       d .Bé Hoa rất xinh đẹp.
Câu 8: (1đ) Đặt một câu nói về một con vật, trong câu sử dụng từ ngữ chỉ đặc điểm. 
…………………………………………………………………………………………
II/ TẬP LÀM VĂN: (5 điểm) 
Đề bài : Đề bài : Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 6 - 8 câu) tả về một đồ vật trong nhà (hay một đồ dùng học tập mà em yêu thích).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
I. ĐỌC – HIỂU ( 5 điểm)
     - Phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm : Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm.
	
	1) Đọc hiểu văn bản
	2) Kiến thức tiếng Việt

	Câu
	1
	2
	3
	4
	7

	Đáp án
	a
	a
	c
	b
	c


     - Phần trả lời câu hỏi tự luận : Mỗi câu trả lời đúng đạt 1 điểm.
	
	Câu
	Đáp án 

	1)Đọc hiểu văn bản
	5
	Tuỳ HS miễn có ý đúng là được 1 điểm.
(Gấu con đã hiểu ra muốn có nhiều bạn, hãy làm cho nơi mình sống mỗi ngày một đẹp hơn, đáng sống hơn)

	
	6
	 Ba mẹ, chị em, ông bà 

	2) Kiến thức tiếng Việt
	8
	Tuỳ HS đặt câu đúng yêu cầu, đảm bảo đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.


2/ TẬP LÀM VĂN: (5 điểm) 
Đề bài : Đề bài : Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 6 - 8 câu) tả về một đồ vật trong nhà (hay một đồ dùng học tập mà em yêu thích).
	Điểm thành phần
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1) Nội dung (ý): 3,5 điểm
	HS viết được đoạn văn gồm các câu theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.
	……./ 3,5đ

	2) Kĩ năng : 
1,5 điểm

	a) Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: Câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng sạch đẹp.
	……./ 0,5đ

	
	b) Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu
	……./ 0,5đ

	
	c) Điểm tối đa cho phần sáng tạo
	……./ 0,5đ

	- Điểm 1-2: Viết còn thiếu ý, bài văn lủng củng, kể không theo thứ tự, đặt dấu câu chưa đúng, chữ viết sai nhiều lỗi chính tả.
Lưu ý : Nếu chữ viết không rõ ràng, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn.... toàn bài trừ 0,5 điểm .
	

	Cộng:
	
	……/ 5đ


------------------------ HẾT --------------------------


